
 Lao 

động 

thường 

xuyên   

 Nghệ 

nhân, 

thợ giỏi  

1   Nghề truyền thống 91.732     50      1.075  1.045    -      -      2     1      750    -   

 1.1  Chế biến nước mắm 
 xã Cẩm 

Nhượng 
       7.000,0        4,0      120,0          90,0          -             -        2,0         -        36,0 -    2.013   

 nước mắm 

Thu Hùng, 

nước mắm 

Tuệ Loan, 

Nước mắm 

Lương Cẩn 

2570/QĐ_UBND 

ngày 19/8/2013

của UBND tỉnh. 

 1.2 

 Nghề làm bánh tráng 

(bánh đa) ở xã Cẩm Hà, 

Cẩm Duệ, Cẩm Trung,..; 

 Xã Cẩm Hà        8.640,0        4,0        60,0          60,0       1,0      24,0 -

 Xã Cẩm Duệ        5.760,0        4,0        40,0          40,0      20,0 -

 Xã Cẩm Trung        5.760,0        4,0        40,0          40,0      20,0 -

 1.3  Nghề làm Dò bột  
 xã Cẩm 

Bình 
       1.320,0        4,0        20,0          20,0      10,0 

 1.4  Nghề làm bánh đúc 
 xã Cẩm 

Duệ 
       1.152,0        4,0        20,0          20,0      10,0 

 Lao động trong làng nghề 

(người)

 Tổng số 

lao động 

trong 

làng 

nghề

 Trong đó

 Địa chỉ 
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Ghi chú

 Năm 

công 

nhận 

 Sản phẩm 

đạt tiêu 

chuẩn sản 

phẩm 

OCOP 

 Doanh 

nghiệp 
 HTX 

 Tổ 

hợp 

tác 

 Hộ Hiệp hội

 Cơ sở SXKD trong làng nghề  

 TT 

 Tên nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề 

truyền thống 

 Doanh 

thu (triệu 

đồng)  

 Thu 

nhập 

bình 

quân 

(triệu 

đồng/ 

lđ 

/tháng) 



 1.5  Nghề xây dựng 

  Xã Cẩm Hà, 
  Xã Cẩm 

Hà, 
     28.980,0        7,0      345,0        345,0          -             -          -           -      230,0        -             -   

  Xã Cẩm Bình 
  Xã Cẩm 

Bình 
     15.120,0        7,0      180,0        180,0          -             -          -           -      150,0        -             -   

 1.6  Nghề mộc dân dụng             -   

  Xã Cẩm Hà, 
  Xã Cẩm 

Hà 
     10.800,0        6,0      150,0        150,0          -             -          -           -      150,0        -             -   

  Xã Cẩm Bình 
  Xã Cẩm 

Bình 
       7.200,0        6,0      100,0        100,0          -             -          -           -      100,0        -             -   

2 Làng nghề truyền thống

3

Làng nghề gắn với du 

lịch và xây dựng nông 

thôn mới

4 Làng nghề khác

5
Làng có nghề mới du 

nhập

 - 
Nghề mây tre đan Hương 

Sơn, xã Cẩm Sơn

Xã Cẩm 

Sơn
7.000,0      6,0       17,0      16,0        1,0       -    -     14,0     -    -

Bộ bàn ghế 

mây Hồng Sơn

(*) Năm công nhận: Đối với nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận thì ghi năm công nhận vào

(*)Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP:  ghi rõ tên sản phẩm
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